
DANH SÁCH 

VINH DANH SINH VIÊN XUẤT SẮC, SINH VIÊN GIỎI TOÀN KHÓA 19 

TT Mã SV Họ và tên Lớp 
Giới 
tính 

Ngành Loại TN Ghi chú 

1 19IT031 
Phạm Vũ Thu 
Nguyệt 

19IT1 Nữ 
Công nghệ 
thông tin 

Xuất sắc 
Thủ Khoa 

ngành 

2 19CE031 Lê Đức Nhật 19CE Nam 
Công nghệ Kỹ 
thuật máy tính 

Xuất sắc 
Thủ Khoa 

ngành 

3 19BA027 Trần Lê Tú Khánh 19BA Nữ 
Quản trị kinh 

doanh 
Giỏi 

Thủ Khoa 
ngành 

4 19IT036 Hồ Thanh Phong 19IT1 Nam 
Công nghệ 
thông tin 

Xuất sắc 

Sinh viên 
xuất sấc 

5 19IT049 Lê Văn Tân 19IT1 Nam 
Công nghệ 
thông tin 

Xuất sắc 

6 19IT018 Nguyễn Đức Huy 19IT1 Nam 
Công nghệ 
thông tin 

Xuất sắc 

7 19IT346 Trần Quang Sang 19IT5 Nam 
Công nghệ 
thông tin 

Xuất sắc 

8 19IT017 Trần Thanh Hoàng 19IT1 Nam 
Công nghệ 
thông tin 

Xuất sắc 

9 19IT428 Hoàng Vũ Dạ Quỳnh 19IT6 Nữ 
Công nghệ 
thông tin 

Xuất sắc 

10 19IT019 
Nguyễn Thị Cẩm 
Huyền 

19IT1 Nữ 
Công nghệ 
thông tin 

Xuất sắc 

11 19IT048 Đặng Quang Tài 19IT1 
Nam Công nghệ 

thông tin 
Giỏi 

Sinh viên 
tiêu biểu 

12 19IT050 
Nguyễn Văn Tô 
Thành 

19IT1 
Nam Công nghệ 

thông tin 
Giỏi 

13 19IT022 Lê Văn Kha 19IT1 
Nam Công nghệ 

thông tin 
Giỏi 

14 19IT061 Lê Thành An 19IT2 
Nam Công nghệ 

thông tin 
Giỏi 

15 19IT324 
Trương Nguyễn 
Thanh Lâm 

19IT5 
Nam Công nghệ 

thông tin 
Giỏi 

16 19IT211 Phạm Quốc Văn 19IT3 
Nam Công nghệ 

thông tin 
Giỏi 

17 19IT001 Nguyễn Văn An 19IT1 
Nam Công nghệ 

thông tin 
Giỏi 

18 19IT174 Hoàng Long 19IT3 Nam 
Công nghệ 
thông tin 

Giỏi 

19 19IT020 
Nguyễn Thị Thu 
Hương 

19IT1 Nữ 
Công nghệ 
thông tin 

Giỏi 

20 19IT003 
Nguyễn Quang 
Chung 

19IT1 
Nam Công nghệ 

thông tin 
Giỏi 

21 19IT009 Dương Lê Hà 19IT1 
Nam Công nghệ 

thông tin 
Giỏi 

22 19BA070 Lê Minh Trường 19BA 
Nam Quản trị kinh 

doanh 
Giỏi 

 

 


